
  
PHỤ LỤC 1:THƯỞNG ĐỘT XUẤT 

  

(Kèm theo Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính 

phủ tại trường Tiểu học An Lâm) 

(Tổng tiền thưởng không quá 20% Quỹ tiền thưởng hằng năm) 

 

TT Nội dung khen thưởng Đơn vị tính Số tiền 

 

1 
Cá nhân mưu trí, dũng cảm cứu người, cứu tài sản lớn của nhà trường và 

của nhân dân 

 

Lần 

 

 

2.000.000 đ 

 

 

2 

Cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu 

quả cao có phạm vi ảnh hưởng cấp huyện hoặc có công trình khoa học, 

tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp huyện được cấp huyện ghi nhận (có 

Quyết định công nhận). 

1 sáng kiến 

 

 

500.000 đ 

 

3 

Cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu 

quả cao có phạm vi ảnh hưởng hoặc có công trình khoa học, tác phẩm 

xuất sắc tiêu biểu đạt cấp ngành; tỉnh Cấp Bộ, tương đương (có Quyết 

định công nhận). 

1 sáng kiến 

 

1.000.000 đ 

 

4 

Cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, dũng cảm đấu tranh với những hành vi 

tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có tác dụng nêu gương trong 

toàn huyện được nhân dân, cha mẹ học sinh ghi nhận và tôn vinh hoặc 

tham gia hiến máu nhân đạo (hiến được máu). 

lần 

 

500.000 đ 

5 
Giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng 

trường, lớp học thân thiện, học sinh tích cực; xã hội hóa giáo dục; trường học 

hạnh phúc; công tác truyền thông; Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các hội 

thi; Có thành tích xuất sắc tiêu biểu  trong công tác chủ nhiệm lớp: lớp có phong 

trào tốt, lớp có nền nếp tốt, lớp có chất lượng tốt, chất lượng lớp  vượt trội ..... 

lần 

 

300.000 đ 

6 CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA HỘI THI CẤP HUYỆN 

( Áp dụng tương tương với quản lí, nhân viên) 

  

 - Đạt GVG cấp huyện (Được công nhận ) hoặc tương đương Lần 500.000 đ 

7 CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA HỘI THI CẤP TỈNH 

( Áp dụng tương tương với quản lí, nhân viên) 

  

 - Đạt GVG cấp tỉnh (Được công nhận ) Lần 1.000.000 đ 

 - Đạt giải hoặc được công nhận có tiết dạy sáng tạo, xuất sắc (hoặc tương 

đương) 

Lần 1.500.000 đ 

8 CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA HỘI THI CẤP QUỐC GIA 

( Áp dụng tương tương với quản lí, nhân viên) 

  

 - Được công nhận Lần 2.000.000 đ 

 - Đạt giải hoặc được công nhận có tiết dạy sáng tạo, xuất sắc (hoặc 

tương đương) 

Lần 2.500.000 đ 

9 GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP BỒI DƯỠNG HỌC SINH HOẶC HUẤN LUYỆN HS 

THAM GIA CÁC CUỘC THI DO PHÒNG GD; SỞ GD; BỘ GD, ĐOÀN ĐỘI TỔ 

CHỨC, CHỈ ĐẠO. LẤY THEO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN HỌC SINH ĐẠT GIẢI ( 

1 HS ĐẠT NHIỀU GIẢI THÌ LẤY THÀNH TÍCH CAO NHẤT CỦA HS ĐÓ) 

  

 

9.1 Cấp Huyện ( Cuộc thi có công văn hướng dẫn của phòng GDĐT, Sở 

GDĐT) 

  

 -Được công nhận (nếu có) x tổng số em đạt 1 em 50.000 đ 



Ghi chú: Mỗi cá nhân chỉ nhận thưởng ở một hình thức khen thưởng tại một nội 

dung, nhận khen theo thành tích cá nhân thì không được nhận theo thành tích tập thể (và 

ngược lại); 1 giáo viên; 1 học sinh thi một nội dung thì giáo viên chọn thành tích cao nhất 

của  mình; của học sinh đó để tính thưởng. 

 -Giải Ba, Khuyến khích (Hoặc tương đương) x tổng số em đạt 1 em 100.000 đ 

 -Giải Nhất, Nhì x tổng số em đạt 1 em 200.000 đ 

9.2 CấpTỉnh ( Cuộc thi có công văn hướng dẫn của Sở GDĐT)   

 - Được công nhận (nếu có) x tổng số em đạt 1 em 300.000 đ 

 - Giải Ba, Khuyến khích (Hoặc tương đương) x tổng số em đạt 1 em 400.000 đ 

 - Giải Nhì x tổng số em đạt 1 em 500.000 đ 

 - Giải Nhất x  tổng số em đạt 1 em 1 000.000 đ 

9.3 Cấp Quốc gia ( Cuộc thi có công văn hướng dẫn của Sở GDĐT, Bộ 

GD&ĐT) 

  

 - Được công nhận (nếu có) 1 em 1.000.000 đ 

 - Giải Ba, Khuyến khích (Hoặc tương đương) 1 em 1.500.000 đ 

 - Giải Nhì 1 em 2.000.000 đ 

 - Giải Nhất 1 em 3.000.000 đ 

10 GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP BỒI DƯỠNG HỌC SINH , BỒI DƯỠNG 

GIÁO VIÊN,  HUẤN LUYỆN THÀNH TÍCH XẾP HẠNG TẬP 

THỂ CẤP HUYỆN 

(Ví dụ: Bóng đá, cờ vua, bơi, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, vẽ 

tranh, ATGT   ....  học sinh tiểu học) 

  

 

 

 - Khuyến khích  Đồng đội 500.000 đ 

 - Giải Ba  Đồng đội 600.000 đ 

 - Giải Nhì Đồng đội 800.000 đ 

 - Giải Nhất Đồng đội 1.000.000 đ 

 - Thành tích Đội vượt trội so với năm học trước Đồng đội 1.000.000 đ 

11 Giáo viên có học sinh đạt giải cấp Tỉnh, cấp Quốc  gia trong các cuộc 

thi, giao lưu do ngành giáo dục, liên ngành tổ chức;  

Các cuộc thi các môn Toán, Tiếng Anh; Trạng nguyên Tiếng Việt, 

… trên internet do trường phối hợp tổ chức. 

  

 Cấp Tỉnh   

 - Được công nhận (nếu có) x tổng số em đạt 1 em 100,000 đ 

 - Giải Ba, Khuyến khích (Hoặc tương đương) x tổng số em đạt 1 em 150,000 đ 

 - Giải Nhất, Nhì x tổng số em đạt 1 em 200.000 đ 

 Cấp Quốc gia   

 - Được công nhận (nếu có) 1 em 150.000 đ 

 - Giải Ba, Khuyến khích (Hoặc tương đương) 1 em 200.000 đ 

 - Giải Nhất, Nhì 1 em 300.000 đ 

 Tổng tiền thưởng không quá 20 % Quỹ tiền thưởng hằng năm   


